
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: 

Các Thẩm phán: 

      

- Thư ký phiên toà: Ông Hồ Văn Mil, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Hồng Kông - Kiểm sát viên. 

  Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 117/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 10 

năm 2023 đối với bị cáo Phạm Văn Q, do có kháng cáo của bị cáo Phạm Văn Q đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 10 - 8 - 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn Q, sinh ngày 01/01/1986, tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau. Nơi cư trú: Khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; nghề 

nghiệp: Làm vuông; trình độ văn hoá (học vấn): 06/12; dân tộc:  Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Toàn (đã chết) và bà 

Phù Thị Tích; vợ Huỳnh Thanh Thảo; con Phạm Thanh Nguyên, sinh năm 2012; tiền 

án, tiền sự: Không; nhân thân gia đình có 04 anh chị em ruột (lớn nhất là bị cáo, nhỏ 

nhất sinh năm 1997); bị bắt, tạm giam: Không. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại không kháng cáo: Ông Phạm Văn Th, sinh năm 1984 (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2023, sau khi nhậu xong, 

Phạm Văn Q điện thoại nói chuyện với em ruột là Phạm Văn Th, thì xảy ra cự cãi; 

Phạm Văn Q lấy cây búa cán bằng gỗ, lưỡi kim loại rồi điều khiển xe đi tìm Phạm 

Văn Th để đánh nhau. Trên đường đi, Phạm Văn Q phát hiện Phạm Văn Th đang điều 

khiển xe máy hiệu Exciter, biển số kiểm soát 69K1-316.31 chạy theo chiều ngược lại 

nên Phạm Văn Q quay đầu xe đuổi theo. Phạm Văn Th điều khiển xe đến trước nhà 

ông Phù Lâm Răng thuộc khóm 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà 
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Mau, thì đậu xe ngoài lộ, chạy vào nhà ông Răng để trốn. Lúc này, Phạm Văn Q đến 

dùng búa đập, chém vào xe, ném biển số xe và đẩy xe xuống sông Cái Đôi Vàm, 

huyện Phú Tân làm lóc xe trên hư hỏng.  

 Tải bản kết luận định giá số: 03/KL-HĐĐG ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Tân kết luận: Các bộ phận hư 

hỏng của xe máy hiệu Exciter, biển số kiểm soát số 69K1-316.31 có tổng giá trị là 

10.860.931 đồng. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, bị cáo Phạm Văn Q đã khắc phục hậu quả cho ông 

Phạm Văn Th 35.000.000 đồng. Bị hại Th không yêu cầu bồi thường dân sự và có yêu 

cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số:12/2023/HS-ST ngày 10 - 8 - 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 54, 

Điều 47 Bộ luật Hình sự; các Điều 586, 587, 589 Bộ luật Dân sự; Điều 106, Điều 136 

Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14  

ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. 

- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Q phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn Q 04 (bốn) tháng tù, thời hạn từ tính từ ngày bắt bị 

cáo đi chấp hành hình phạt.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý tang vật; án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, bị cáo Phạm Văn Q kháng cáo: 

Xin được hưởng án treo để lo cho gia đình, căn cứ xin kháng cáo: Vợ mắc bệnh 

ung thư xương, đã đoản chi chân trái (hóa trị đợt 3, kèm theo giấy ra viện), con còn nhỏ 

sinh năm 2012 đang đi học; bản thân là lao động chính trong gia đình.  

            Tại phiên tòa phúc thẩm: 

          - Bị cáo xin được hưởng án treo.    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu: 

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 

1 Điều 355, 357 Bộ luật hình sự; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST 

ngày 10 - 8 - 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau về hình phạt, xử 

phạt bị cáo Quốc 04 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời hạn thử thách 

01 năm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh: Vào khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2023, trước 

nhà của ông Phù Lâm Răng thuộc khóm 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh 

Cà Mau, bị cáo Phạm Văn Q đã thực hiện hành vi làm hư hỏng tài sản của ông Phạm 

Văn Th là chiếc xe máy Exciter, biển số kiểm soát số 69K1-316.31. Cụ thể là dùng 

búa đập, chém vào xe, ném biển số xe và đẩy xe xuống sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú 
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Tân làm lóc xe giữa bị thủng, lóc đề bị thủng, bơm nước bị bể, gắp sau bị thủng, 

nhôm sên dĩa bị cong, chân gác sau bên trái bị gãy, pha đèn vô nước, đèn mi bị bể, 

đèn nhan trái, phải bị bể, bi đông bị cong, cần số bị cong, bộ tem bị rách, bộ áo xe bị 

hư hỏng, nhớt và nước mát chảy hết. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 10.860.931 

đồng. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với toàn bộ chứng cứ đã được thu thập có 

trong hồ sơ vụ án. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 10 - 8 - 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tuyên xử bị cáo Phạm Văn Q phạm tội “Cố 

ý làm hư hỏng tải sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ. 

[2] Về trách nhiệm hình sự: Do mâu thuẫn từ đời sống sinh hoạt, nên bị cáo đã 

bức xúc, thiếu kiềm chế đã dẫn đến làm hư hỏng tài sản của bị hại. Bị cáo phạm tội thì 

phải chịu trách nhiệm hình sự, phải gánh lấy hậu quả trách nhiệm hình sự mà bị cáo 

gây ra. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã khắc phục 

toàn bộ hậu quả theo yêu cầu của bị hại; bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo. 

Từ đó, Bản án sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự để xét xử dưới khung hình phạt là phù 

hợp.  

[3] Xét căn cứ kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo cho rằng là lao động 

chính trong gia đình; vợ mắc bệnh ung thư xương, đã đoản chi chân trái (hóa trị đợt 3, 

kèm theo giấy ra viện), con còn nhỏ sinh năm 2012. Tuy nhiên, những vấn đề trên 

không phải là tình tiết giảm nhẹ mới, mà thuộc vấn đề về gia cảnh khó khăn của bị cáo. 

Xét về tính chất của vụ án, hành vi bị cáo dùng búa tìm bị hại ban đầu có mục đích là 

để xô xác nhau, nhưng do bị hại trốn tránh, để lại xe, nên bị cáo đã tức giận dùng búa 

đập làm hư hỏng xe của bị hại. Do hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên án 

sơ thẩm cách ly bị cáo bằng hình phạt tù là cần thiết, vì vậy xét không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo; Giữ nguyên Bản án sơ thẩm là phù hợp.  

[4] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị cho bị cáo được hưởng 

án treo không được chấp nhận.  

[5] Bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm.  

[6] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, 356 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 178; 

điểm b, i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 54, Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn Q; Giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 10 - 8 - 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn Q 04 (bốn) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt. 
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2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Phạm Văn Q phải chịu 200.000 đồng.  

3. Các phần khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Tân; 

- Công an huyện Phú Tân; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân; 

- Chi cục THADS huyện Phú Tân; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Út 
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2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Phạm Văn Quốc phải chịu 200.000 đồng.  

3. Các phần khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Thống nhất biểu quyết: 3/3 (100%): Không có ý kiến khác. 

        Biên bản nghị án kết thúc vào lúc… giờ… phút, thành viên xét xử thống nhất và 

đồng ý ký tên. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


